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 TÒA ÁN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 TỈNH BÌNH THUẬN 

Bản án số: 50/2019/HNGĐ-ST 

Ngày: 16/7/2019 

V/v: “Ly hôn” 

 

           NHÂN DANH 

                  NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

                     TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

              TỈNH BÌNH THUẬN 

 

   Với thành phần Hội đồng xét xử gồm có: 

 - Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Lưu Triều 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 

 1. Bà Lê Thị Thu Hương 

 2. Ông Đỗ Văn Hòa 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tham gia phiên 

tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy An – Kiểm sát viên. 

 Thư ký Toà án ghi biên bản phiên tòa: Bà Ngô Thái Hà – Thư ký Tòa 

án nhân dân thành phố Phan Thiết. 

 

 Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 16 tháng 7 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân 

dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án Hôn 

nhân và Gia đình thụ lý số 233/2019/TLST-HNGĐ ngày 18 tháng 4 năm 2019 về 

việc: “Ly hôn” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 190/2019/QĐXXST – 

HNGĐ ngày 26 tháng 6 năm 2019 và Thông báo thay đổi thời gian xét xử số 

69/2019/TB–TA ngày 08 tháng 7 năm 2019 giữa các đương sự:  

              Nguyên đơn: Bà Phạm Thị Kim H –  sinh năm: 1961 

                        Nơi cư trú: Khu phố 01, phường X, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

                        Bị đơn: Ông Huỳnh Nhật T – Sinh năm: 1958 

                        Nơi cư trú: Khu phố 01, phường X, thành phố P, tỉnh Bình Thuận. 

           Các đương sự có mặt tại phiên tòa. 

                                          NHẬN THẤY 

 

 Theo đơn khởi kiện ngày 08 tháng 4 năm 2019 nguyên đơn là bà Phạm 

Thị Kim H và trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa sơ 

thẩm, nguyên đơn đều trình bày: 
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 Bà Phạm Thị Kim H và ông Huỳnh Nhật T tự nguyện tìm hiểu yêu thương 

nên được gia đình tổ chức đám cưới và chung sống với nhau như vợ chồng vào 

năm 1980 nhưng không đăng ký kết hôn. 

 Quá trình chung sống giữa bà H và ông T chỉ hạnh phúc được một thời 

gian, sau đó thì vợ chồng phát sinh mâu thuẫn dẫn tới thường xuyên cãi nhau, bắt 

đầu từ sự không hòa hợp trong suy nghĩ, lối sống, tính cách và kinh tế gia đình và 

mâu thuẫn trầm trọng nhất là vào năm 2004 ông T thường xuyên có những hành 

động vũ phu, hành hung, đánh đập, đập phá đồ dùng trong gia đình và dùng lời 

nói xúc phạm tới danh dự, nhân phẩm làm tổn thương tinh thần bà H nên từ đó vợ 

chồng sống ly thân không còn quan tâm đến nhau nữa, mặc dù vợ chồng tự hòa 

giải nhiều lần nhưng mâu thuẫn vẫn không hề giảm và gần dây nhất là vào tháng 

3 năm 2019 ông T đã có hành vi dùng rựa chặt vào xe bà H khi bà H ngăn cản thì 

bị ông T dùng rựa gây thương tích ở tay sau đó tiếp tục dí rựa vào cổ bà T để giật 

đứt sợi dây chuyền và chiếm đoạt cho đến nay, sự việc đã được công an phường 

Xuân An mời lên giải quyết xử lý hành chính nên mâu thuẫn vợ chồng càng trầm 

trọng hơn. 

 Nay bà H nhận thấy tình trạng gia đình mâu thuẫn trầm trọng, đời sống 

chung không thể kéo dài và mục đích của hôn nhân không đạt được nên bà H yêu 

cầu Tòa án xét xử để bà được ly hôn với oâng T. 

Về con chung: Quá trình sống chung bà H, ông T có 05 người con tên 

Huỳnh Nhật C – sinh ngày 29/7/1981; Huỳnh Thị Hải Y  – sinh ngày 23/3/1983; 

Huỳnh Thị Hà X – sinh ngày 7/3/1986; Huỳnh Nhật Chiến T – sinh ngày 

31/8/1989 và Huỳnh Nhật T  – sinh ngày 17/01/1996. Các con đã đủ tuổi trưởng 

thành và có khả năng lao động nên không yêu cầu xem xét. 

 Về tài sản chung: Bà Phạm Thị Kim H chưa có yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 Về nợ chung: Bà Phạm Thị Kim H xác định không có nợ chung. 

           Tại Biên bản lấy lời khai ngày 27 tháng 6 năm 2019 và các lời khai 

trong quá trình giải quyết vụ án, bị đơn là ông Huỳnh Nhật T trình bày: 
 Ông Huỳnh Nhật T và bà Phạm Thị Kim H tự nguyện tìm hiểu sau đó 

được gia đình tổ chức đám cưới và chung sống với nhau như vợ chồng vào năm 

1980 nhưng cho đến nay vẫn chưa làm thủ tục đăng ký kết hôn nên chưa được 

cấp Giấy chứng nhận kết hôn theo quy định pháp luật. 

 Quá trình sống chung chỉ hạnh phúc được một thời gian, sau đó thì phát 

sinh mâu thuẫn, do bà H làm nghề cho vay tiền nên thường xuyên giao lưu với 

bạn bè từ đó xảy ra mâu thuẫn và mâu thuẫn ngày càng trầm trọng hơn khi ông T 

trực tiếp đến Công an phường Xuân An trình báo việc bà H có hành vi cho vay 

tiền nên từ đó vợ chồng đã sống ly thân với nhau.  

 Việc ông T với bà H sống chung thường xuyên gây gổ là có thật vì khi tức 

giận thì ông T có đập phá đồ dùng trong nhà, nên bà H không còn tôn trọng ông T 

và có những quan hệ phức tạp ngoài xã hội nên ông T đã dùng lời lẽ xúc phạm 

đến bà H và gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2019 khi bà H tự ý đi mua xe không 

hỏi ý kiến ông T nên ông T đã lấy rựa nhằm chặt xe và gây thương tích cho bà H 
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sau đó dùng tay giật lấy sợi dây chuyền của bà H nên xảy ra xô xát làm ảnh 

hưởng đến trật tự tại địa phương vì vậy đã được Công an phường Xuân An mời 

lên giải quyết nên mâu thuẫn càng trầm trọng hơn. 

 Nay ông T xác định không còn tình cảm với bà H nữa nhưng vẫn không 

đồng ý ly hôn vì khi ly hôn thì sợ bà H sẽ gây thêm nhiều ảnh hưởng cho xã hội 

và nếu ly hôn thì ông T mới là người làm đơn ly hôn chứ bà H không có quyền ly 

hôn ông T. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử nếu nhận thấy tình trạng hôn nhân 

giữa ông Với bà H đã mâu thuẫn trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài và 

mục đích của hôn nhân không đạt được thì giải quyết cho ông và bà H được ly 

hôn với nhau theo quy định pháp luật. 

Về con chung: Quá trình sống chung bà H, ông T có 05 người con tên 

Huỳnh Nhật C – sinh ngày 29/7/1981; Huỳnh Thị Hải Y  – sinh ngày 23/3/1983; 

Huỳnh Thị Hà X – sinh ngày 7/3/1986; Huỳnh Nhật Chiến T – sinh ngày 

31/8/1989 và Huỳnh Nhật T  – sinh ngày 17/01/1996. Các con đã đủ tuổi trưởng 

thành và có khả năng lao động nên không yêu cầu xem xét. 

 Về tài sản chung: Ông Huỳnh Nhật T chưa có yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 Về nợ chung: Ông Huỳnh Nhật T xác định không có nợ chung. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tại 

phiên tòa: 

Về thủ tục tố tụng: Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người 

tham gia tố tụng, trong quá trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước 

thời điểm Hội đồng xét xử vào nghị án là đúng quy định với trình tự, thủ tục do 

Bộ luật tố tụng dân sự quy định.  

 Về nội dung giải quyết vụ án: Bà H và ông T tổ chức đám cưới và chung 

sống như vợ chồng vào năm 1980 nhưng không có đăng ký kết hôn, quá trình 

chung sống phát sinh mâu thuẫn không thể hàn gắn, bà H và ông T đã ly thân từ 

năm 2004 đến nay, do vậy bà H yêu cầu ly hôn với ông T là phù hợp với quy định 

tại điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc Hội, 

đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà H, qua đó bà H được 

quyền ly hôn ông T. Về con chung, có 05 người con tên Huỳnh Nhật C – sinh 

ngày 29/7/1981; Huỳnh Thị Hải Y  sinh ngày 23/3/1983; Huỳnh Thị Hà X – sinh 

ngày 7/3/1986; Huỳnh Nhật Chiến T – sinh ngày 31/8/1989 và Huỳnh Nhật T – 

sinh ngày 17/01/1996, các con đã đủ tuổi trưởng thành và có khả năng lao động. 

Tài sản chung không yêu cầu giải quyết và nợ chung không có nên không xét và 

bà H phải chịu án phí. 

 

 

XÉT THẤY 

 

 Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đã được xem xét 

tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, yêu cầu kháng cáo của bị đơn 
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và ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết tham 

gia phiên tòa. 

 [1] Về thủ tục tố tụng: 

Bà Phạm Thị Kim H khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn với ông 

Huỳnh Nhật T là bị đơn có nơi cư trú tại khu phố 1, phường xuân An, thành phố 

Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Kim H 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết theo quy 

định tại khoản 01 Điều 28; điểm a khoản 01 Điều 35; điểm a khoản 01 Điều 39 

Bộ luật tố tụng dân sự. 

 [2] Nội dung tranh chấp: 

 2.1. Về quan hệ hôn nhân: Bà Phạm Thị Kim H và ông Huỳnh Nhật T tự 

nguyện tìm hiểu yêu thương, tổ chức đám cưới và chung sống với nhau như vợ 

chồng vào năm 1980 nhưng không đăng ký kết hôn. Quá trình chung sống chỉ 

hạnh phúc được một thời gian, thì phát sinh mâu thuẫn dẫn tới thường xuyên cãi 

nhau, bắt đầu từ sự không hòa hợp trong suy nghĩ cũng như tính cách, lối sống 

trong cuộc sống hàng ngày dẫn tới vợ chồng có những hành động, lời nói xúc 

phạm ảnh hưởng tới danh dự, nhân phẩm của nhau vaø maâu thuẫn traàm troïng nhaát 

là vào năm 2004 ông T thường xuyên có những hành động vũ phu, hành hung, 

đánh đập, đập phá đồ dùng trong gia đình và dùng lời nói xúc phạm tới danh dự, 

nhân phẩm làm tổn thương tinh thần bà H nên từ đó vợ chồng sống ly thân không 

còn quan tâm đến nhau nữa, mặc dù vợ chồng tự hòa giải nhiều lần nhưng mâu 

thuẫn vẫn không hề giảm và gần đây nhất là vào tháng 3 năm 2019 ông T đã có 

hành vi dùng rựa chặt vào xe mô tô của bà H, khi bà H ngăn cản thì bị ông T 

dùng rựa gây thương tích ở tay sau đó tiếp tục dí rựa vào cổ bà T để giật đứt sợi 

dây chuyền và chiếm đoạt cho đến nay, sự việc đã được công an phường Xuân 

An mời lên giải quyết xử lý hành chính và bà H phải đi điều trị thương tích tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận để phẩu thuật vết thương nên mâu thuẩn vợ 

chồng càng trầm trọng hơn. Tại Biên bản xác minh về tình trạng mâu thuẩn hôn 

nhân giữa bà H với ông T ngảy 13/6/2019 của Tòa án nhân dân thành phố Phan 

Thiết, thì bà H với ông T thường xuyên cải vã, đánh nhau xúc phạm nhau gây mất 

trật tự an ninh tại địa phương. 

Trong quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phiên tòa ông T Thừa nhận 

việc bà H trình bày mâu thuẩn của vợ chồng là đúng sự thật và đề nghị Hội đồng 

xét xử nếu nhận thấy tình trạng hôn nhân giữa ông T với bà H đã mâu thuẫn trầm 

trọng, đời sống chung không thể kéo dài và mục đích của hôn nhân không đạt 

được thì giải quyết cho ông và bà H được ly hôn theo quy định pháp luật. 

 Điểm a khoản 3 Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc 

Hội quy định “ Trong trường hợp quan hệ vợ chồng được xác lập trước ngày 03 

tháng 01 năm 1987, ngày Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 có hiệu lực mà 

chưa đăng ký kết hôn thì được khuyến khích đăng ký kết hôn; trong trường hợp 

có yêu cầu ly hôn thì được Toà án thụ lý giải quyết theo quy định về ly hôn của 

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000”. 
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Töø nhöõng lyù do treân Hoäi ñoàng xeùt xöû, xeùt thaáy vieäc bà H laøm ñôn yeâu caàu 

ly hoân ông T laø coù caên cöù vaø ñuùng quy ñònh phaùp luaät vì vaäy, caàn chaáp nhaän 

yeâu caàu ly hoân cuûa bà H laø phuø hôïp Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình.  

2.2. Về con chung: Quá trình sống chung bà H, ông T có 05 người con tên 

Huỳnh Nhật C – sinh ngày 29/7/1981; Huỳnh Thị Hải Y – sinh ngày 23/3/1983; 

Huỳnh Thị Hà X – sinh ngày 7/3/1986; Huỳnh Nhật Chiến T – sinh ngày 

31/8/1989 và Huỳnh Nhật T – sinh ngày 17/01/1996. Các con đã đủ tuổi trưởng 

thành và có khả năng lao động nên không xem xét. 

 2.3. Về tài sản chung: Bà Phạm Thị Kim H, ông Huỳnh Nhật T chưa có 

yêu cầu Tòa án giải quyết.  

 2.4. Về nợ chung: Bà Phạm Thị Kim H, ông Huỳnh Nhật T xác định không 

có nợ chung. 

 2.5. Về án phí: Căn cứ vào khoản 4 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bà H là người 

có yêu cầu ly hôn nên phải nộp tiền án phí sơ thẩm. 

 2.6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ vào khoản 01 Điều 273 Bộ luật tố tụng 

dân sự thì quyền kháng cáo của các đương sự có mặt tại phiên tòa là 15 ngày, kể 

từ ngày tuyên án.  

 [3] Đối với đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết: 

Kiểm sát viên phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm 

phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và của người tham gia tố tụng, trong quá 

trình giải quyết vụ án, kể từ khi thụ lý cho đến trước thời điểm Hội đồng xét xử 

vào nghị án là đúng quy định với trình tự, thủ tục do Bộ luật tố tụng dân sự quy 

định. Về nội dung vụ án, đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng Nghị quyết số 

35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc Hội hướng dẫn về việc thi hành Luaät 

Hoân nhaân vaø Gia ñình; Điều 19, Điều 21, Điều 85, Điều 89 và Ñieàu 91 Luaät Hoân 

nhaân vaø Gia ñình năm 2000 chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, qua 

đó bà H được quyền ly hôn ông T, các con đã đủ tuổi thành niên và có khả năng 

lao động. Về tài sản chung ông T bà H chưa có yêu cầu giải quyết. Về nợ chung 

không có và bà H phải chịu án phí. Ý kiến của Kiểm sát viên là phù hợp với quy 

định pháp luật nên Hội đồng xét xử cần chấp nhận các ý kiến này. 

  

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

           [1] Áp dụng :    

- Khoản 01 Điều 28; điểm a khoản 01 Điều 35; điểm a khoản 01 Điều 39; 

Ñieàu 147; Ñieàu 174; Điều 175; Điều 177; Ñieàu 227; Ñieàu 228 vaø Ñieàu 233 Boä 

Luaät toá tuïng daân söï. 
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- Điều 19; Điều 21; Điều 85; Điều 89 và Ñieàu 91 Luaät Hoân nhaân vaø Gia 

ñình năm 2000. 
- Nghị quyết số 35/2000/QH10 ngày 09/6/2000 của Quốc Hội hướng dẫn 

về việc thi hành Luaät Hoân nhaân vaø Gia ñình. 

  -  Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức 

thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án 

 [2] Tuyên xử : 

 Về quan hệ hôn nhân: Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Phạm Thị Kim 

H. Bà Phạm Thị Kim H được ly hôn ông Huỳnh Nhật T. Quan hệ hôn nhân giữa 

bà H với ông T chấm dứt kể từ ngày bản án ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp 

luật. 

 Về con chung: Các con đã đủ tuổi trưởng thành và có khả năng lao động 

 Về tài sản chung: Chưa giải quyết 

 Về nợ chung: Bà Phạm Thị Kim H, ông Huỳnh Nhật T xác định không có 

nợ chung. 

            Về án phí: Theo quy định khoản 04 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự; điểm 

a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án thì bà Phạm Thị Kim H chịu 300.000 đồng án phí sơ 

thẩm, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí 300.000 đồng theo Biên lai thu 

tiền số 0024399 ngày 18/4/2019 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan 

Thiết. Bà H đã nộp đủ tiền án phí dân sự sơ thẩm. 

              Về quyền kháng cáo: Theo quy định tại khoản 01 Điều 273 Bộ luật tố 

tụng dân sự, án xử công khai sơ thẩm, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án 

bà H, ông T có quyền kháng cáo.  

  

  

 

Nôi nhaän:                                            TM – HOÄI ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAÅM 

VKSND tp Phan Thieát                              Thaåm Phaùn-Chuû Toïa Phieân Toøa 

Ngöôøi tham gia toá tuïng 

Thi haønh aùn thaønh phoá Phan Thieát   

Löu hoà sô                                                                            

                                                                          

                                                                                NGUYEÃN LÖU TRIEÀU  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-quyet-326-2016-UBTVQH14-muc-thu-mien-giam-thu-nop-quan-ly-su-dung-an-phi-le-phi-Toa-an-337085.aspx

